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	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp (9+3)

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
- Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…
- Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 Sinh viên).
- Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp phục vụ cho học Sinh viên trong Khoa.
- Thư viện của trường có diện tích 608m 2, trong đó có phòng đọc sách dung lượng 160 chỗ, phòng đọc báo và tạp chí dung lượng 60 chỗ, kho tàng sách đang lưu hành 4342 đầu sách với 25426 quyển sách, trong đó có 29 đầu sách với 734 quyển sách kỹ thuật chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng vi tính với 14 máy vi tính tại thư viện phục vụ cho GV và SV truy cập Internet.
- Thư viện đã hợp tác phát triển thư viện số liên kết tại địa chỉ: ltt.edu.vn/Thư viện số.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ.
- Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.
- Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi Sinh viên giỏi nghề cấp Khoa.
- Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao.
- Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn Sinh viên của Khoa trên Website của Trường.
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho Sinh viên về quê ăn Tết.
- Tổ chức diễn đàn cho Sinh viên thảo luận về học tập.
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% Sinh viên có chỗ thực tập.
- Hỗ trợ tìm việc làm cho Sinh viên.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình.
- Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 
- Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.
- Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	6.1  Mục tiêu: 
+ Đào tạo kế toán đạt chất lượng về lý thuyết, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm, đào tạo các nhân viên kế toán chuyên nghiệp làm việc trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh.
6.2 Kiến thức: 
+ Vận dụng được kiến thức về Pháp luật, Kinh tế - Xã hội, Tài chính - Tiền tệ, Kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.
+ Vận dụng được kiến thức tin học trong công tác kế toán.
+ Biết cách xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.
+ Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn.
+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.
6.3 Kỹ năng:
Học xong chương trình này Sinh viên có những khả năng:
+ Lập được chứng từ kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.
+Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.
+ Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp.
+ Lập được báo cáo Kế toán tài chính và báo cáo Thuế của doanh nghiệp.
+ Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
+ Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp.
+ Sử dụng được thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.
+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.
+ Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.
- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A1 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
- Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.
- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: Sau khi ra trường, người học có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc cao đẳng thuộc chuyên ngành kế toán.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp trung cấp Sinh viên có thể:
- Làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.
- Làm kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.
- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
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	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
- Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…
- Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 Sinh viên).
- Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp phục vụ cho Sinh viên trong Khoa.
- Thư viện của trường có diện tích 608m 2, trong đó có phòng đọc sách dung lượng 160 chỗ, phòng đọc báo và tạp chí dung lượng 60 chỗ, kho tàng sách đang lưu hành 4342 đầu sách với 25426 quyển sách, trong đó có 29 đầu sách với 734 quyển sách kỹ thuật chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng vi tính với 14 máy vi tính tại thư viện phục vụ cho GV và SV truy cập Internet.
- Thư viện đã hợp tác phát triển thư viện số liên kết tại địa chỉ: ltt.edu.vn/Thư viện số.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ.
- Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.
- Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi Sinh viên giỏi nghề cấp Khoa.
- Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao.
- Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn Sinh viên của Khoa trên Website của Trường.
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho Sinh viên về quê ăn Tết.
- Tổ chức diễn đàn cho Sinh viên thảo luận về học tập.
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% Sinh viên có chỗ thực tập.
- Hỗ trợ tìm việc làm cho Sinh viên.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình.
- Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 
- Tuân thủ các qui định của Luật Kế toán, Tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.
- Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	6.1 Mục tiêu: 
+ Đào tạo kế toán đạt chất lượng về lý thuyết, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm, đào tạo các chuyên viên kế toán chuyên nghiệp làm việc trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh.
6.2 Kiến thức: 
+ Vận dụng được kiến thức về Pháp luật, Kinh tế - Xã hội, Tài chính - Tiền tệ, Kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.
+ Vận dụng được kiến thức tin học trong công tác kế toán.
+ Biết cách xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.
+ Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn.
+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.
6.3 Kỹ năng: 
Học xong chương trình này Sinh viên có những khả năng:
+ Lập được chứng từ kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.
+Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.
+ Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp.
+ Lập được báo cáo Kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.
+ Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
+ Phân tích được tình hình Tài chính doanh nghiệp.
+ Sử dụng được thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.
+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.
+ Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.
6.4 Trình độ ngoại ngữ: 
+ Đạt trình độ A2 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
6.5 Trình độ tin học: 
+ Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.
6.6 Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
+ Sau khi ra trường, người học có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc đại học thuộc chuyên ngành kế toán.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp cao đẳng sinh viên có thể:
- Làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.
- Làm kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.
- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
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[bookmark: _Toc532383368][bookmark: _Toc532383890][bookmark: _Toc532384828][bookmark: _Toc27120015]Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
[bookmark: _Toc532383369][bookmark: _Toc532383891][bookmark: _Toc532384829][bookmark: _Toc27116069][bookmark: _Toc27120016]Trình độ: Trung cấp
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
- Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…
- Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 HSSV).
- Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên Quản trị doanh nghiệp phục vụ cho học sinh, sinh viên trong Khoa.
- Thư viện của trường có diện tích 608m 2, trong đó có phòng đọc sách dung lượng 160 chỗ, phòng đọc báo và tạp chí dung lượng 60 chỗ, kho tàng sách đang lưu hành 4342 đầu sách với 25426 quyển sách, trong đó có 29 đầu sách với 734 quyển sách kỹ thuật chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng vi tính với 14 máy vi tính tại thư viện phục vụ cho GV và HSSV truy cập Internet.
- Thư viện đã hợp tác phát triển thư viện số liên kết tại địa chỉ: ltt.edu.vn/Thư viện số.


	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ.
- Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.
- Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi học sinh sinh viên giỏi nghề cấp Khoa.
- Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao.
- Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường.
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho sinh viên về quê ăn Tết.
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập.
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập.
- Hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên.


	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình.
- Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 
- Tuân thủ các qui định của luật doanh nghiệp, kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.
- Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.


	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	- Mục tiêu: 
+ Đào tạo các nhân viên quản lý có khả năng vận dụng kiến thức thuộc lĩnh vực quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ vào hoạt động thực tiễn của nền kinh tế thị trường trong xu thế hội nhập.

- Kiến thức:
+ Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc thực hiện  nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp.
+ Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị.
+ Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp.
+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp.
+ Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

- Kỹ năng: 
Học xong chương trình này người học có những khả năng:
+ Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.
+ Xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật.
+ Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả.
+ Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.
+ Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
+ Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
+ Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan.
+ Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh.
+ Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác.
+ Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ.
- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A1 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
- Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.
- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
+ Sau khi ra trường, người học có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc cao đẳng thuộc chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quản trị kinh doanh.


	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp trung cấp người học có thể:
- Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội.
- Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2020  

	
	Người lập biểu
	HIỆU TRƯỞNG
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[bookmark: _Toc532383370][bookmark: _Toc532383892][bookmark: _Toc532384830][bookmark: _Toc27120017]Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
[bookmark: _Toc532383371][bookmark: _Toc532383893][bookmark: _Toc532384831][bookmark: _Toc27116071][bookmark: _Toc27120018]Trình độ: Cao đẳng

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
- Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…
- Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 HSSV).
- Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp phục vụ cho học sinh, sinh viên trong Khoa.
- Thư viện của trường có diện tích 608m 2, trong đó có phòng đọc sách dung lượng 160 chỗ, phòng đọc báo và tạp chí dung lượng 60 chỗ, kho tàng sách đang lưu hành 4342 đầu sách với 25426 quyển sách, trong đó có 29 đầu sách với 734 quyển sách kỹ thuật chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng vi tính với 14 máy vi tính tại thư viện phục vụ cho GV và HSSV truy cập Internet.
- Thư viện đã hợp tác phát triển thư viện số liên kết tại địa chỉ: ltt.edu.vn/Thư viện số.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ.
- Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.
- Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi học sinh sinh viên giỏi nghề cấp Khoa.
- Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao.
- Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường.
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho sinh viên về quê ăn Tết.
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập.
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập.
- Hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên.

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình.
- Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 
- Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.
- Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	- Mục tiêu: 
+ Đào tạo các cử nhân kinh tế có khả năng vận dụng kiến thức thuộc lĩnh vực quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ vào hoạt động thực tiễn của nền kinh tế thị trường trong xu thế hội nhập.
- Kiến thức:
+ Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc thực hiện  nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp.
+ Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị.
+ Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp.
+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp.
+ Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp. 
- Kỹ năng:
Học xong chương trình này người học có những khả năng:
+ Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.
+ Xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật.
+ Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả.
+ Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.
+ Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
+ Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
+ Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan.
+ Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh.
+ Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác.
+ Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ.
- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
- Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.
- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: 
+ Sau khi ra trường, người học có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậcđại học thuộc chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quản trị kinh doanh.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp cao đẳng người học có thể:
- Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội.
- Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2020  

	
	Người lập biểu
	HIỆU TRƯỞNG
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	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
- Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…
- Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 HSSV).
- Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp phục vụ cho học sinh, sinh viên trong Khoa.
- Thư viện của trường có diện tích 608m 2, trong đó có phòng đọc sách dung lượng 160 chỗ, phòng đọc báo và tạp chí dung lượng 60 chỗ, kho tàng sách đang lưu hành 4342 đầu sách với 25426 quyển sách, trong đó có 29 đầu sách với 734 quyển sách kỹ thuật chuyên ngành tài chính doanh nghiệp.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng vi tính với 14 máy vi tính tại thư viện phục vụ cho GV và HSSV truy cập Internet.
- Thư viện đã hợp tác phát triển thư viện số liên kết tại địa chỉ: ltt.edu.vn/Thư viện số.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ.
- Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.
- Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi học sinh sinh viên giỏi nghề cấp Khoa.
- Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao.
- Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường.
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho sinh viên về quê ăn Tết.
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập.
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập.
- Hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên.

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình.
- Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 
- Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.
- Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	- Mục tiêu: 
+ Đào tạo tài chính đạt chất lượng về lý thuyết, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm, đào tạo các nhân viên tài chinh chuyên nghiệp làm việc trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh.
- Kiến thức: 
+ Khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản để mô tả, tính toán mô phỏng quá trình vận động của nguồn lực tài chính trong các tổ chức và giữa các tổ chức với môi trường;
+ Khả năng áp dụng các kiến thức chuyên ngành trên cơ sở khai thác hữu hiệu các phương pháp, các công cụ hiện đại để có thể tận dụng hiệu quả nhất các nguồn lực tài chính khan hiếm cho quá trình đạt được mục tiêu của tổ chức;
+ Thuần thục nghiệp vụ quản lý vốn kinh doanh, quản lý chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận, giá trị thời gian của tiền tệ, lựa chọn dự án đầu tư, chi phí sử dụng vốn.
+ Nắm chắc và thuần thục kỹ năng xác định giá trị cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường tài chính.
- Kỹ năng: 
Học xong chương trình này người học có những khả năng:
+ Biết tổ chức và phân công công việc nghiệp vụ trong phạm vi phụ trách, thực hiện nội dung công tác theo yêu cầu;
+ Thuần thục nghiệp vụ quản lý vốn kinh doanh, quản lý chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận, giá trị thời gian của tiền tệ, lựa chọn dự án đầu tư, chi phí sử dụng vốn.
+ Nắm chắc và thuần thục kỹ năng xác định giá trị cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường tài chính
+ Thành thục kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp, hệ thống đòn bẩy tài chính.
+ Nắm vững chế độ báo cáo và lập được các báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo theo yêu cầu quản lý; biết phân tích hoạt động kinh tế, và đánh giá thực trạng tài chính của đơn vị trong phạm vi công việc được phân công.
- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A1 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
- Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.
- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
+ Sau khi ra trường, người học có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc cao đẳng thuộc chuyên ngành tài chính.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp trung cấp người học có thể:
- Nhân viên tài chính, phân tích tài chính doanh nghiệp và các tổ chức tài chính (quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm...)
- Nhân viên tín dụng trong các tổ chức hoạt động tài chính
- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2020  

	
	Người lập biểu
	HIỆU TRƯỞNG






ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Biểu mẫu 20
THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM năm học 2020-2021
Ngành Tài chính doanh nghiệp
Trình độ: Cao đẳng

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
- Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…
- Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 HSSV).
- Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp phục vụ cho học sinh, sinh viên trong Khoa.
- Thư viện của trường có diện tích 608m 2, trong đó có phòng đọc sách dung lượng 160 chỗ, phòng đọc báo và tạp chí dung lượng 60 chỗ, kho tàng sách đang lưu hành 4342 đầu sách với 25426 quyển sách, trong đó có 29 đầu sách với 734 quyển sách kỹ thuật chuyên ngành tài chính doanh nghiệp.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng vi tính với 14 máy vi tính tại thư viện phục vụ cho GV và HSSV truy cập Internet.
- Thư viện đã hợp tác phát triển thư viện số liên kết tại địa chỉ: ltt.edu.vn/Thư viện số.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ.
- Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.
- Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi học sinh sinh viên giỏi nghề cấp Khoa.
- Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao.
- Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường.
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho sinh viên về quê ăn Tết.
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập.
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập.
- Hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên.

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình.
- Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 
- Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.
- Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	- Mục tiêu: 
+ Đào tạo tài chính đạt chất lượng về lý thuyết, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm, đào tạo các nhân viên tài chinh chuyên nghiệp làm việc trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh.
- Kiến thức: 
+ Khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản để mô tả, tính toán mô phỏng quá trình vận động của nguồn lực tài chính trong các tổ chức và giữa các tổ chức với môi trường;
+ Khả năng áp dụng các kiến thức chuyên ngành trên cơ sở khai thác hữu hiệu các phương pháp, các công cụ hiện đại để có thể tận dụng hiệu quả nhất các nguồn lực tài chính khan hiếm cho quá trình đạt được mục tiêu của tổ chức;
+ Thuần thục nghiệp vụ quản lý vốn kinh doanh, quản lý chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận, giá trị thời gian của tiền tệ, lựa chọn dự án đầu tư, chi phí sử dụng vốn.
+ Nắm chắc và thuần thục kỹ năng xác định giá trị cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường tài chính.
- Kỹ năng: 
Học xong chương trình này người học có những khả năng:
+ Biết tổ chức và phân công công việc nghiệp vụ trong phạm vi phụ trách, thực hiện nội dung công tác theo yêu cầu;
+ Thuần thục nghiệp vụ quản lý vốn kinh doanh, quản lý chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận, giá trị thời gian của tiền tệ, lựa chọn dự án đầu tư, chi phí sử dụng vốn.
+ Nắm chắc và thuần thục kỹ năng xác định giá trị cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường tài chính
+ Thành thục kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp, hệ thống đòn bẩy tài chính.
+ Nắm vững chế độ báo cáo và lập được các báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo theo yêu cầu quản lý; biết phân tích hoạt động kinh tế, và đánh giá thực trạng tài chính của đơn vị trong phạm vi công việc được phân công.
[bookmark: VNS0003]+ Có khả năng phối hợp với các phòng ban chức năng để tham gia xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh; 
+ Đề xuất các ý kiến tham mưu với lãnh đạo doanh nghiệp nhằm cải tiến công tác quản lý;
+ Năng lực tham mưu, tư vấn hỗ trợ việc ra quyết định và trực tiếp ra quyết định liên quan đến sự vận động của nguồn lực tài chính, từ việc huy động vốn, đầu tư sử dụng vốn đến phân phối lợi ích, hướng tới mục tiêu hiệu quả:
- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
- Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.
- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
+ Sau khi ra trường, người học có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc cao đẳng thuộc chuyên ngành tài chính.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp cao đẳng người học có thể:
- Nhân viên tài chính, phân tích tài chính doanh nghiệp và các tổ chức tài chính (quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm...)
- Nhân viên tín dụng trong các tổ chức hoạt động tài chính
- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Biểu mẫu 20
THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM năm học 2020-2021
Ngành Nghiệp vụ nhà hàng
Trình độ: Trung cấp

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
- Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…
- Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 HSSV).
- Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành nhà hàng phục vụ cho học sinh, sinh viên trong Khoa.
- Thư viện của trường có diện tích 608m 2, trong đó có phòng đọc sách dung lượng 160 chỗ, phòng đọc báo và tạp chí dung lượng 60 chỗ, kho tàng sách đang lưu hành 4342 đầu sách với 25426 quyển sách, trong đó có 29 đầu sách với 734 quyển sách kỹ thuật chuyên ngành nhà hàng.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng vi tính với 14 máy vi tính tại thư viện phục vụ cho GV và HSSV truy cập Internet.
- Thư viện đã hợp tác phát triển thư viện số liên kết tại địa chỉ: ltt.edu.vn/Thư viện số.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ.
- Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.
- Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi học sinh sinh viên giỏi nghề cấp Khoa.
- Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao.
- Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường.
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho sinh viên về quê ăn Tết.
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập.
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập.
- Hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên.

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình.
- Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 
- Tuân thủ các qui định của nghề Nghiệp vụ nhà hàng, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.
- Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	- Mục tiêu: 
+ Đào tạo đạt chất lượng về lý thuyết, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm, đào tạo chuyên phục vụ, điều hành nhóm phục vụ tại các nhà hàng và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, resort cao cấp và các cơ sở kinh doanh ăn uống, đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
- Kiến thức: 
+ Xác định được vị trí, vai trò của nhà hàng trong ngành Du lịch và đặc trưng của hoạt động nhà hàng, tác động của nó đối với kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường;
+ Mô tả được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong nhà hàng;
+ Mô tả được mối liên hệ, hợp tác giữa các bộ phận trong nhà hàng;
+ Mô tả được chức năng, nhiệm vụ của nhân viên tại các vị trí việc làm trong nhà hàng;
+ Trình bày được các quy trình phục vụ tại các vị trí việc làm trong nhà hàng: phục vụ bàn, pha chế và phục vụ đồ uống, thu ngân, tiếp tân nhà hàng.
- Kỹ năng: 
Học xong chương trình này người học có những khả năng:
+ Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí việc làm phục vụ bàn, pha chế và phục vụ đồ uống, thu ngân, tiếp tân nhà hàng, điều hành nhóm phục vụ, theo tiêu chuẩn của nhà hàng;
+ Sử dụng đúng và an toàn các loại trang thiết bị, dụng cụ nhà hàng;
+ Xây dựng được kế hoạch làm việc trong ca; kế hoạch phân công nhân sự cần thiết trong ca làm việc;
+ Điều hành được các công việc hàng ngày và quản lý thời gian làm việc hiệu quả;
+ Giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả công việc đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn tại các bộ phận của nhà hàng;
+ Làm được các loại mẫu biểu, báo cáo, văn bản đối nội, hợp đồng thông dụng của nhà hàng;
- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A1 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
- Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.
- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
+ Sau khi ra trường, người học có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc cao đẳng thuộc chuyên ngành nhà hàng.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp trung cấp người học có thể:
- Nhân viên phục vụ bàn, bar
- Nhân viên pha chế,
- Nhân viên đón tiếp,
- Nhân viên phục vụ rượu,
- Nhân viên order (lấy yêu cầu của khách),
- Nhân viên phục vụ tiệc
- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
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	Người lập biểu
	HIỆU TRƯỞNG




ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Biểu mẫu 20
THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM năm học 2020-2021
Ngành Quản trị nhà hàng
Trình độ: Cao đẳng

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
- Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…
- Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 HSSV).
- Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành nhà hàng phục vụ cho học sinh, sinh viên trong Khoa.
- Thư viện của trường có diện tích 608m 2, trong đó có phòng đọc sách dung lượng 160 chỗ, phòng đọc báo và tạp chí dung lượng 60 chỗ, kho tàng sách đang lưu hành 4342 đầu sách với 25426 quyển sách, trong đó có 29 đầu sách với 734 quyển sách kỹ thuật chuyên ngành nhà hàng.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng vi tính với 14 máy vi tính tại thư viện phục vụ cho GV và HSSV truy cập Internet.
- Thư viện đã hợp tác phát triển thư viện số liên kết tại địa chỉ: ltt.edu.vn/Thư viện số.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ.
- Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.
- Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi học sinh sinh viên giỏi nghề cấp Khoa.
- Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao.
- Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường.
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho sinh viên về quê ăn Tết.
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập.
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập.
- Hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên.

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình.
- Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 
- Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản nhà hàng.
- Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	- Mục tiêu: 
+ Đào tạo đạt chất lượng về lý thuyết, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm, đào tạo các nhân viên tài chinh chuyên nghiệp làm việc trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh.
- Kiến thức: 
· Phân tích được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các vị trí việc làm trong nhà hàng; mối quan hệ giữa các vị trí công việc trong nhà hàng;
· Phân tích được các quy trình nghiệp vụ tại những vị trí công việc của nhà hàng: phục vụ bàn, pha chế và phục vụ đồ uống, thu ngân, tiếp tân nhà hàng, điều hành nhóm phục vụ, điều hành nhóm bar, điều hành nhóm tiệc và quản lý nhà hàng;
· Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu của các bộ phận trong nhà hàng và giải thích công dụng, cách sử dụng của chúng;
· Phân tích được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong nhà hàng để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa;
· Mô tả được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các vị trí điều hành nhóm tại nhà hàng.
- Kỹ năng: 
Học xong chương trình này người học có những khả năng:
· Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí việc làm: phục vụ bàn, pha chế và phục vụ đồ uống, thu ngân, tiếp tân nhà hàng, điều hành nhóm phục vụ, điều hành nhóm bar, điều hành nhóm tiệc và quản lý nhà hàng theo tiêu chuẩn của nhà hàng;
· Sử dụng đúng và an toàn các loại trang thiết bị, dụng cụ nhà hàng;
· Xây dựng được các kế hoạch nghiệp vụ như: kế hoạch phân công công việc, kế hoạch nâng cấp chuyên môn nghiệp vụ, kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ cơ bản;
· Điều hành được nhóm làm việc tại các vị trí việc làm: phục vụ nhà hàng, phục vụ bar, phục vụ tiệc;
· Xây được thực đơn cho khách đoàn, thực đơn tiệc, thực đơn hội nghị; thay đổi được thực đơn theo mùa;
· Giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả công việc đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn tại các bộ phận của nhà hàng;
· Phân tích, đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận phụ trách và phát hiện ra được các nguyên nhân, đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao kết quả hiệu quả kinh doanh;
· Làm được các loại mẫu biểu, báo cáo, văn bản đối nội, hợp đồng thông dụng của nhà hàng;
· Hướng dẫn kèm cặp kỹ năng tay nghề cho nhân viên; tổ chức ôn luyện nâng cao chất lượng tay nghề phục vụ cho nhân viên;
· Đề xuất ý kiến, hỗ trợ, tuyển dụng nhân sự phục vụ cho nhà hàng.
- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
- Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.
- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
+ Sau khi ra trường, người học có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc cao đẳng thuộc chuyên ngành nhà hàng.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp cao đẳng người học có thể:
- Nhân viên phục vụ bàn, bar
- Nhân viên pha chế và phục vụ thức uống,
- Nhân viên đón tiếp,
- Nhân viên phục vụ rượu,
- Nhân viên tiếp nhận yêu cầu,
- Điều hành nhóm phục vụ.
- Thu ngân;
- Nhân viên phục vụ tiệc,
- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Biểu mẫu 20
THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM năm học 2020-2021
Ngành Quản trị khách sạn
Trình độ: Trung cấp

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
- Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…
- Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 HSSV).
- Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành khách sạn phục vụ cho học sinh, sinh viên trong Khoa.
- Thư viện của trường có diện tích 608m 2, trong đó có phòng đọc sách dung lượng 160 chỗ, phòng đọc báo và tạp chí dung lượng 60 chỗ, kho tàng sách đang lưu hành 4342 đầu sách với 25426 quyển sách, trong đó có 29 đầu sách với 734 quyển sách kỹ thuật chuyên ngành khách sạn.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng vi tính với 14 máy vi tính tại thư viện phục vụ cho GV và HSSV truy cập Internet.
- Thư viện đã hợp tác phát triển thư viện số liên kết tại địa chỉ: ltt.edu.vn/Thư viện số.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ.
- Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.
- Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi học sinh sinh viên giỏi nghề cấp Khoa.
- Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao.
- Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường.
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho sinh viên về quê ăn Tết.
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập.
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập.
- Hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên.

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình.
- Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 
- Tuân thủ các qui định của ngành khách sạn, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.
- Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	- Mục tiêu: 
+ Đào tạo tài chính đạt chất lượng về lý thuyết, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm, đào tạo các nhân viên khách sạn chuyên nghiệp làm việc trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh.
- Kiến thức: 
+ Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của khách sạn: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ phòng, nghiệp vụ nhà hàng, pha chế thức uống và chế biến món ăn...;
+ Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại khách sạn và công dụng của chúng;
+ Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và cách thức đánh giá chất lượng;
+ Trình được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa;
- Kỹ năng: 
Học xong chương trình này người học có những khả năng:
+ Giao tiếp tốt với khách hàng, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại tất cả các vị trí của các bộ phận trong khách sạn như: bộ phận lễ tân, bộ phận buồng, nhà hàng hoặc bộ phận yến tiệc, hội nghị - hội thảo;
+ Chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả;
+ Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị khách sạn;
       + Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, Buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn .
- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A1 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
- Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.
- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
+ Sau khi ra trường, người học có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc cao đẳng thuộc chuyên ngành khách sạn.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp trung cấp người học có thể:
- Nhân viên đón tiếp, nhân viên nhận đặt buồng, nhân viên trực tổng đài điện thoại, nhân viên quan hệ chăm sóc khách hàng, nhân viên thu ngân, nhân viên hỗ trợ đón tiếp tại bộ phận lễ tân, nhân viên kinh doanh – tiếp thị.
- Nhân viên phục vụ buồng, nhân viên văn phòng buồng, nhân viên hỗ trợ làm buồng 
- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Biểu mẫu 20
THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM năm học 2020-2021
Ngành Quản trị khách sạn
Trình độ: Cao đẳng

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
- Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…
- Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 HSSV).
- Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên khách sạn phục vụ cho học sinh, sinh viên trong Khoa.
- Thư viện của trường có diện tích 608m 2, trong đó có phòng đọc sách dung lượng 160 chỗ, phòng đọc báo và tạp chí dung lượng 60 chỗ, kho tàng sách đang lưu hành 4342 đầu sách với 25426 quyển sách, trong đó có 29 đầu sách với 734 quyển sách kỹ thuật chuyên ngành khách sạn.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng vi tính với 14 máy vi tính tại thư viện phục vụ cho GV và HSSV truy cập Internet.
- Thư viện đã hợp tác phát triển thư viện số liên kết tại địa chỉ: ltt.edu.vn/Thư viện số.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ.
- Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.
- Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi học sinh sinh viên giỏi nghề cấp Khoa.
- Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao.
- Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường.
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho sinh viên về quê ăn Tết.
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập.
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập.
- Hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên.

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình.
- Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 
- Tuân thủ các qui định của ngành khách sạn, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.
- Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	- Mục tiêu: 
+ Đào tạo đạt chất lượng về lý thuyết, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm, đào tạo các nhân viên tài chinh chuyên nghiệp làm việc trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh.
- Kiến thức: 
+ Trình bày được những hiểu biết khái quát về ngành du lịch, tổng quan về du lịch và khách sạn nhà hàng;
+ Mô tả được vị trí, vai trò của lĩnh vực khách sạn - nhà hàng trong ngành du lịch và đặc trưng của hoạt động và tác động của khách sạn - nhà hàng về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường;
+ Trình bày được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn; mối quan hệ giữa các bộ phận trong khách sạn và đề xuất được các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn.
+ Trình bày được nguyên lý, quy trình quản trị nói chung, quản trị quá trình điều hành khách sạn, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, quản trị cơ sở vật chất và quản trị các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn như: Lễ tân, buồng, ẩm thực.
- Kỹ năng: 
Học xong chương trình này người học có những khả năng:
+ Giao tiếp tốt với khách hàng, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại tất cả các vị trí của các bộ phận trong khách sạn như: bộ phận lễ tân, bộ phận buồng, nhà hàng hoặc bộ phận yến tiệc, hội nghị - hội thảo;
+ Chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả;
+ Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị khách sạn;
+ Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn;
+ Thực hiện đúng quy trình quản lý tại các vị trí công việc của quản lý bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng theo tiêu chuẩn của khách sạn;
+ Quản lý nhân sự, tài sản, công cụ và tài chính tại các bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng theo đúng tiêu chuẩn qui định của khách sạn;
+ Thực hiện đánh giá năng lực và đào tạo nhân viên đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.
- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
- Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.
- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
+ Sau khi ra trường, người học có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc cao đẳng thuộc chuyên ngành khách sạn.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp cao đẳng người học có thể:
- Nhân viên tài chính, phân tích tài chính doanh nghiệp và các tổ chức tài chính (quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm...)
- Nhân viên tín dụng trong các tổ chức hoạt động tài chính
- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2020  

	
	Người lập biểu
	HIỆU TRƯỞNG







































ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Biểu mẫu 20
THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM năm học 2020-2021
Ngành Quản trị lữ hành
Trình độ: Trung cấp

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
- Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…
- Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 HSSV).
- Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành lữ hành phục vụ cho học sinh, sinh viên trong Khoa.
- Thư viện của trường có diện tích 608m 2, trong đó có phòng đọc sách dung lượng 160 chỗ, phòng đọc báo và tạp chí dung lượng 60 chỗ, kho tàng sách đang lưu hành 4342 đầu sách với 25426 quyển sách, trong đó có 29 đầu sách với 734 quyển sách kỹ thuật chuyên ngành lữ hành.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng vi tính với 14 máy vi tính tại thư viện phục vụ cho GV và HSSV truy cập Internet.
- Thư viện đã hợp tác phát triển thư viện số liên kết tại địa chỉ: ltt.edu.vn/Thư viện số.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ.
- Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.
- Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi học sinh sinh viên giỏi nghề cấp Khoa.
- Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao.
- Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường.
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho sinh viên về quê ăn Tết.
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập.
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập.
- Hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên.

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình.
- Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 
- Tuân thủ các qui định của ngành lữ hành, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.
- Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	- Mục tiêu: 
+ Đào tạo tài chính đạt chất lượng về lý thuyết, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm, đào tạo các nhân viên tài chinh chuyên nghiệp làm việc trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh.
- Kiến thức: 
+ Trình bày được những kiến thức về lịch sử, văn hóa, địa lý, tuyến điểm du lịch trong hoạt động kinh doanh lữ hành;
+ Xác định được quy trình và nội dung làm việc tại văn phòng của cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành;
+ Mô tả được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành; mối quan hệ giữa các bộ phận trong công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành.
- Kỹ năng: 
Học xong chương trình này người học có những khả năng:
+ Tổ chức khảo sát, điều hành và thiết kế được chương trình du lịch cơ bản;
+ Xây dựng được chương trình du lịch phù hợp với nhu cầu của khách;
+ Tham gia tổ chức quảng cáo và bán chương trình du lịch một cách hiệu quả;
+ Điều hành thực hiện chương trình du lịch theo đúng quy trình;
+ Lập, lưu trữ, quản lý hồ sơ khách hàng và các nhà cung ứng dịch vụ;
+ Tuân thủ và thực hiện theo quy trình làm việc tại văn phòng lữ hành;
+ Chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng hiệu quả;
+ Cập nhật những kiến thức, thông tin mới về các tuyến, điểm du lịch;
+ Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị tại bộ phận lữ hành.
- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A1 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
- Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.
- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
+ Sau khi ra trường, người học có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc cao đẳng thuộc chuyên ngành tài chính.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp trung cấp người học có thể:
- Thiết kế chương trình du lịch;
- Marketing và truyền thông;
- Kinh doanh và chăm sóc khách hàng;
- Tổ chức thực hiện chương trình du lịch.
- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2020  

	
	Người lập biểu
	HIỆU TRƯỞNG








ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Biểu mẫu 20
THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM năm học 2020-2021
Ngành Quản trị du lịch MICE
Trình độ: Trung cấp

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.
- Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…
- Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 HSSV).
- Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành du lịch MICE phục vụ cho học sinh, sinh viên trong Khoa.
- Thư viện của trường có diện tích 608m 2, trong đó có phòng đọc sách dung lượng 160 chỗ, phòng đọc báo và tạp chí dung lượng 60 chỗ, kho tàng sách đang lưu hành 4342 đầu sách với 25426 quyển sách, trong đó có 29 đầu sách với 734 quyển sách kỹ thuật chuyên du lịch MICE.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng vi tính với 14 máy vi tính tại thư viện phục vụ cho GV và HSSV truy cập Internet.
- Thư viện đã hợp tác phát triển thư viện số liên kết tại địa chỉ: ltt.edu.vn/Thư viện số.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ.
- Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.
- Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi học sinh sinh viên giỏi nghề cấp Khoa.
- Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao.
- Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường.
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho sinh viên về quê ăn Tết.
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập.
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập.
- Hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên.


	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình.
- Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 
- Tuân thủ các qui định của ngành du lịch MICE, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.
- Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.


	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	- Mục tiêu: 
+ Đào tạo du lịch MICE đạt chất lượng về lý thuyết, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm, đào tạo các nhân viên tài chinh chuyên nghiệp làm việc trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh.

- Kiến thức: 
· Trình bày được những kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động du lịch MICE.
· Xác định quy trình xây dựng chương trình du lịch hội họp, hội nghị, khen thưởng, hội chợ triển lãm.
· Trình bày được quy trình tổ chức chương trình du lịch kết hợp với họp, hội nghị hội thảo; khuyến thưởng, hội trợ triển lãm.
· Xác định được quy trình và các phương thức tiếp thị, tổ chức bán sản phẩm phù hợp với thị trường mục tiêu.
· Xác định được vai trò của việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với đối tác tại điểm đến, với các nhà cung cấp dịch vụ cho chương trình du lịch.
- Kỹ năng: 
Học xong chương trình này người học có những khả năng:
· Thiết kế được chương trình du lịch hội họp, hội nghị, khen thưởng, hội chợ.
· Tham gia hỗ trợ hoạt động quảng cáo, trực tiếp tư vấn khách hàng, thực hiện bán sản phẩm dịch vụ du lịch MICE theo kế hoạch và phân công.
· Thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin khách hàng, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác.
· Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch hội họp, hội nghị, khen thưởng, hội chợ, triển lãm hiệu quả.
- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A1 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
- Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.
- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
+ Sau khi ra trường, người học có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc cao đẳng thuộc chuyên ngành du lịch MICE.


	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp trung cấp người học có thể:
- Chuyên gia tổ chức thực hiện và điều hành các chương trình sự kiện du lịch MICE tại các khách sạn cao cấp, khu du lịch, trung tâm hội nghị, hội chợ.
- Nhân viên nghiên cứu, thiết kế; bán chương trình du lịch và các vị trí khác tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.
- Thiết kế chương trình du lịch MICE.
- Marketing và truyền thông du lịch MICE.
- Kinh doanh và chăm sóc khách du lịch MICE.
- Điều hành tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ hội họp, hội nghị, hội thảo.
- Điều hành và tổ chức chương trình du lịch khuyến thưởng.
- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
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